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1 Nguyễn Xuân Hiếu Trưởng phòng Phòng TCHC B A A A

2 Nguyễn Văn Cường Trưởng phòng Phòng KHTC B A A B

3 Nguyễn Hoàng Sơn Trưởng phòng Phòng KHBT&HTQT B B B B

4 Nguyễn Long Điền Trưởng phòng Phòng QLBVR B B B B

5 Phạm Xuân Thành Giám đốc TT. GD&DVMTR B B B B

6 Trần Văn Lành P. Trưởng phòng Phòng KHTC B A A A

7 Hồ Đắc Long P.Trưởng phòng Phòng KHBT&HTQT B A A B

8 Đinh Ngọc Thạnh P. Trưởng phòng Phòng QLBVR B B B B

9 Lê Quang Bản P. Trưởng phòng Phòng QLBVR B B B B

10 Nguyễn Thị Tuyết Mai P. Giám đốc TT. GD&DVMTR B A A A

11 Nguyễn Thị Hằng Nhân viên Phòng TCHC B B B B

12 Trần Thị Thúy An Nhân viên Phòng TCHC B A A A

13 Nguyễn Thanh Tiến Nhân viên Phòng TCHC B A A A

14 Phạm Văn Khanh Nhân viên Phòng TCHC B B B B

15 Võ Hồng Cúc Nhân viên Phòng TCHC B A A A

16 Nguyễn Thị Thu Lan Nhân viên Phòng KHTC B A A A

17 Phạm Huỳnh Hồng Phương Nhân viên Phòng KHTC B A A A

18 Phạm Thị Nhung Nhân viên Phòng KHTC B B B B

19 Tô Quang Nhân viên Phòng KHBT&HTQT B A A A

20 Nguyễn Thị Nhung Nhân viên Phòng KHBT&HTQT B A A A

21 Lê Thanh Hiền Nhân viên Phòng KHBT&HTQT B B B B

22 Nguyễn Thị Cẩm Nhung Nhân viên Phòng KHBT&HTQT B B B B

23 Nguyễn Thanh Xuân Nhân viên Phòng KHBT&HTQT B B B B

24 Vương Thế Vinh Nhân viên Phòng KHBT&HTQT B B B B

25 Hoàng Văn Hà Nhân viên Phòng KHBT&HTQT B B B B

26 Trần Bạch Minh Nhân viên TT. GD&DVMTR B B B B
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27 Bùi Thị Oanh Nhân viên TT. GD&DVMTR B A A A

28 Nguyễn Thị Cẩm Tú Nhân viên TT. GD&DVMTR B A A A

29 Nguyễn Duy Kỳ Nhân viên TT. GD&DVMTR B B B B

30 Trương Văn Thạch Nhân viên TT. GD&DVMTR B A A A

31 Hoàng Văn Hải Nhân viên Phòng QLBVR B A A A

32 Trần Nam San Nhân viên Phòng QLBVR B B B B

33 Lê Văn Nam Nhân viên Phòng QLBVR B B B B

34 Nguyễn Thành Sơn Đội trưởng Phòng QLBVR B B B B

35 Nguyễn Văn Bình Đội trưởng Phòng QLBVR B B B B

36 Vương Công Ty Đội Trưởng Phòng QLBVR B B B B

37 Nguyễn Văn Quang Đội trưởng Phòng QLBVR B B B B

38 Nguyễn Văn Châu Nhân viên Phòng QLBVR B B B B

39 Đặng Công Thiện Đội trưởng Phòng QLBVR B A A A

40 Lê Đăng Chung Chốt trưởng Phòng QLBVR B B B B

41 Nguyễn Văn Tiến Chốt trưởng Phòng QLBVR B B B B

42 Lê Ba Duy Nhân viên Phòng QLBVR B B B B

43 Nguyễn Lộc Vĩnh Đội phó Phòng QLBVR B A A A
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